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I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: VŨ THỊ TỐ LOAN Số định danh cá nhân: 011179000103 

2. Tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/1979 

4. Nơi công tác: Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh - Tỉnh Điện Biên 

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên 

6. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Lịch sử 

7. Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

8. Năm vào ngành Giáo dục: 01/09/2003 

9. Số năm là giáo viên, giảng viên: 22 năm 3 tháng 

10. Số năm, tháng công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn: 70 tháng 

11. Số năm, tháng được tính cộng dồn thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy đủ 

định mức tối thiểu theo quy định:  

12. Điện thoại liên hệ: 0916644307 

13. Quá trình công tác: 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 
Thời gian trực tiếp 

nuôi dạy, giảng dạy 

Từ tháng 09 năm 2003 

đến tháng 04 năm 2015 

Giáo viên, trường THPT thông 

Thanh Chăn, huyện  Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 

11 năm 08 tháng 

Từ tháng 05 năm 2015 

đến tháng 11 năm 2016 

Giáo viên, trường THPT Lương 

Thế Vinh, tỉnh Điện Biên  
1 năm 07 tháng 

Từ tháng 12 năm 2016 

đến tháng 12 năm 2018 

Học sau đại học tại trường Đại học 

sư phạm Hà Nội 
2 năm 

Từ tháng 01 năm 2019 

đến nay (tháng 12 năm 

2025) 

Giáo viên, trường THPT Lương 

Thế Vinh, tỉnh Điện Biên (nay là 

trường THCS&THPT Lương Thế 

Vinh, tỉnh Điện Biên) 

7 năm 

14. Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: 01/04/2021 (lần thứ 15) 

 

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN 
 

 

 

 



Thời gian, chức vụ công tác từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 

đến nay: 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 
Thời gian trực tiếp 

nuôi dạy, giảng dạy 

Từ ngày 01 tháng 

04 năm 2021 đến 

nay (tháng 12 năm 

2025) 

Giáo viên, trường Trung học phổ 

thông Lương Thế Vinh, tỉnh Điện 

Biên (nay là trường THCS&THPT 

Lương Thế Vinh, tỉnh Điện Biên) 

04 năm 08 tháng (năm 

học đề nghị xét 2019-

2020, do dịch Covid nên 

quá trình xét và công bố 

năm 2021) 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN 

XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị 

Bản thân có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của 

Đảng; luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm 

túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; chấp hành đầy đủ các quy định của ngành, của cơ quan, đơn vị. 

Tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đầy đủ, 

nghiêm túc; vận dụng đúng đắn vào thực tiễn công tác.  

Trong sinh hoạt và công tác Đảng, luôn trung thực, thẳng thắn, có ý thức giữ 

gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, 

tự phê bình và phê bình. 

2. Đạo đức, lối sống 

Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, lành mạnh, tâm huyết, tận 

tụy với nghề; giữ gìn đạo đức, nhân cách, danh dự, uy tín của người đảng viên, giáo 

viên; luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm; ứng xử đúng mực; trang phục đúng 

quy định của ngành. 

Trong công tác, đoàn kết chan hòa với đồng nghiệp; công bằng khách quan 

trong quản lý, kiểm tra đánh giá học sinh; không vi phạm các quy định về đạo đức 

nhà giáo; luôn thương yêu, tôn trọng học sinh; không gian lận trong báo cáo; không 

bè phái, không gây mất đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu 

cực quan liêu. 

Tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành và các cấp 

như: Dạy tốt - học tốt; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng 

tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dạy học.  

Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do nhà trường và các tổ chức 

phát động như phong trào quyên góp vì mùa đông ấm áp, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt… 

Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú; sống 

chan hòa, đoàn kết, được nhân dân địa phương tin yêu, quý mến. Hàng năm gia đình 

đều được công nhận Gia đình văn hóa. 

Với kết quả rèn luyện như trên, bản thân tôi đã được các cấp Đảng và Chính 

quyền ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể: 



- Kết quả xếp loại Đảng viên: Từ năm 2020 đến năm 2025 đều được xếp loại 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Năm 2022 được Tỉnh ủy Điện Biên tặng Bằng 

khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 05 năm liền (2018 - 2022). 

- Kết quả đánh giá viên chức: Từ năm 2020 đến năm 2025 đều được đánh giá 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

3. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn; tư vấn, 

hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động 

bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp; các hoạt động xã hội đã tham gia, 

đóng góp 

a) Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn 

Sau khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 

2021, bản thân tôi tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, nhà giáo 

đối với sự nghiệp giáo dục; luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; 

tâm huyết, tận tụy với nghề; thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với người 

học; nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Trong quá trình công tác, tôi không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, uy tín 

nghề nghiệp; có ảnh hưởng tích cực và có sức lan tỏa trong đơn vị, địa phương…; là 

tấm gương nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác 

quản lý và giảng dạy; tích cực tham gia, đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, 

kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 

Qua quá trình nỗ lực thực hiện, tôi đã đạt được một số kết quả như sau: 

* Công tác giảng dạy  

Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018, bản thân tôi luôn chủ động tự học, tự bồi dưỡng; thường xuyên cập nhật, vận 

dụng hiệu quả các chủ trương, định hướng đổi mới của ngành vào thực tiễn giảng dạy.  

Tôi luôn đặt chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hoạt động giáo dục lên 

hàng đầu; chú trọng phát triển tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Vì vậy, 

qua các năm học, kết quả giảng dạy luôn được duy trì bền vững. Chất lượng này phản 

ánh trung thực hiệu quả trong đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện của nhà trường và địa phương, đồng thời góp phần vào thực hiện thành 

công công cuộc đổi mới giáo dục của đất nước. 

Kết quả cụ thể: 

- Hồ sơ giáo án: Xếp loại Tốt.  

- Xếp loại giảng dạy: Xếp loại Giỏi cấp trường, cấp tỉnh. 

- Chất lượng giảng dạy: Hàng năm, tôi được nhà trường phân công giảng dạy 

bộ môn Lịch sử lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng 

dạy học ngày càng được nâng cao. Cụ thể, từ năm học 2020-2021 đến nay: 

Năm học Dạy lớp 

Tổng số 

Học 

sinh 

Xếp loại (số học sinh-%) 

Từ 8,0 đến 

10,0 (%) 

Từ 6,5 đến 

7,9 (%) 

Từ 5,0 

đến 6,4 

(%) 

Từ 

0,0 

đến 



4,9 

(%) 

2015-2019 

 

Khối 

6,7,8,9,10,

11,12 

679 481 70.84 
17

7 
26.07 21 3.09 0 0 

2020-2021 

Khối 6 98 75 76.53 23 23.47 0 0 0 0 

Khối 8 87 82 94.25 5 5.75 0 0 0 0 

Khối 9 83 72 86.75 11 13.25 0 0 0 0 

Khối 10 113 89 78.76 14 21.24 0 0 0 0 

2021-2022 

Khối 

7(7R,7P) 
69 53 78.81 13 16.85 3 4.34 0 0 

Khối 10 108 84 77.78 20 18.52 4 3.7 0 0 

Khối 11 102 81 79.41 20 19.6 1 0.99 0 0 

GDQP 

khối 12 
98 98 100.0 0 0 0 0 0 0 

2022-2023 

Khối 8 95 74 77.89 19 20.0 2 2.11 0 0 

Khối 12 

(12P,12R) 
72 43 59.72 29 40.28 0 0 0 0 

11S 37 36 97.3 1 2.7 0 0 0 0 

10P 38 32 84.21 6 15.79 0 0 0 0 

GDĐP lớp 

10P-R-S 
108 108 

100% 

Đạt 
0 0 0 0 0 0 

2023-2024 

Khối 9 92 73 79.35 19 20.65 0 0 0 0 

11P 36 35 97.22 1 2.78  0 0 0 

12S,P 71 53 74.65 16 22.54 2 2,81 0 0 

 

2024-2025 

 

12P 36 33 91,67 3 8,33 0 0 0 0 

10S-R 73 49 67,12 24 32,88 0 0 0 0 

6S,R,P 104 60 57,69 35 33,65 9 8,65 0 0 

So với giai đoạn trước năm 2020, kết quả trên đã khẳng định chất lượng chuyên 

môn do tôi đảm nhiệm luôn được giữ vững. Góp phần duy trì bền vững hiệu quả giáo 

dục của nhà trường. 

- Chất lượng ôn thi tốt nghiệp THPT: Luôn duy trì và phát huy kết quả tích 

cực của các năm học trước. Tỉ lệ và chất lượng điểm thi môn Lịch sử hằng năm đều 

ổn định, vượt mức trung bình chung của tỉnh Điện Biên và của cả nước. Vị trí, thứ 

bậc chất lượng bộ môn so với các đơn vị trong toàn tỉnh được khẳng định vững chắc, 

luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về chất lượng tốt nghiệp. Kết quả này đã góp phần 

quan trọng vào việc nâng cao và khẳng định hiệu quả, chất lượng đào tạo của nhà 

trường. Cụ thể: 



Năm 

Điểm TB 

môn Lịch 

sử toàn 

quốc 

Điểm TB 

môn Lịch 

sử tỉnh 

Điện Biên 

Điểm TB 

môn Lịch sử 

trường 

THPT Lương 

Thế Vinh 

Chênh 

lệch so 

toàn quốc 

(tăng) 

Chênh lệch 

so toàn 

tỉnh (tăng) 

2022 6,34 6,16 7,8 +1,46 +1,64 

2023 6.03 5,91 6,99 +0,96 +1,08 

2024 6,57 6,32 7,22 +0,65 +0,9 

2025 6,52 6,35 8,07 +1,55 +1,72 

So với giai đoạn trước, chất lượng tốt nghiệp môn Lịch sử do tôi đảm nhiệm 

tiếp tục được giữ vững và nâng cao qua các năm, qua đó khẳng định năng lực chuyên 

môn, hiệu quả công tác giảng dạy, đồng thời khẳng định các phương pháp ôn tập 

được tôi lựa chọn cho từng đối tượng học sinh ở các lớp các khóa là phù hợp. Kết 

quả này tạo nên thành tích đào tạo chung của nhà trường. 

- Chất lượng ôn thi học sinh giỏi các cấp: Chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học 

sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể: 

Năm học Tổng giải Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba Giải KK 

2021-2022; 

2022-2023 
33 3 8 16 6 

2023-2024 22 01 11 04 06 

2024-2025 23 01 05 08 09 

2025-2026 24  04 11 12 

Tổng 102 5 28 39 33 

So với giai đoạn trước, chất lượng đội tuyển học sinh giỏi giai đoạn 2020-2025 

tăng về chất lượng và số lượng giải. Chất lượng học sinh giỏi môn Lịch sử luôn đứng 

trong tốp đầu chất lượng ôn thi học sinh giỏi của trường và của tỉnh. Chất lượng này 

không chỉ khẳng định tại đơn vị mà còn khẳng định trong toàn ngành về hiệu quả 

chất lượng ôn thi học sinh giỏi, một trong công tác mũi nhọn của nhà trường. 

- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung 

học các cấp và các cuộc thi khác 

+ Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học: Là giáo viên trực 

tiếp hướng dẫn hay hỗ trợ hướng dẫn, tôi luôn trách nhiệm, nghiên cứu, chỉ bảo tận 

tình. Các sản phẩm do tôi hướng dẫn và hỗ trợ đều là những đề tài mới, mang tính 

giáo dục cao, được hội đồng giám khảo các cấp đánh giá tốt, cụ thể:  

Năm Thành tích đạt được 

2020-2021 Giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi Khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học 

2021-2022 Giải Tư cấp Quốc gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học 



2022-2023 
Giải Nhất cấp tỉnh; Giải triển vọng cấp Quốc gia cuộc thi Khoa học 

kĩ thuật cho học sinh trung học 

2023-2024 
Giải Nhất cấp tỉnh, Giải triển vọng cấp Quốc gia cuộc thi Khoa học 

kĩ thuật cho học sinh trung học 

2024-2025 
Giải Nhất cấp tỉnh - Giải triển vọng cấp Quốc gia cuộc thi Khoa học 

kĩ thuật cho học sinh trung học 

+ Các cuộc thi khác: Ngoài cuộc thi mang tính thường niên, trong các năm 

học còn có nhiều cuộc thi khác do các cấp, ban, ngành tổ chức. Trong các cuộc 

thi, hội thi, được sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của Ban giáo hiệu nhà trường, tôi 

trực tiếp xây dựng kịch bản, cố vấn, hỗ trợ học sinh luyện tập, như cuộc thi Âm 

vang Điện Biên; Kể chuyện theo sách; An toàn giao thông; Trường học không 

ma túy… Tất cả các cuộc thi học sinh nhà trường tham gia dưới sự hướng dẫn của 

tôi đều được đánh giá cao và đạt kết quả trong tốp đầu các đội tham gia, cụ thể:  

Năm Thành tích đạt được 

2023-2024 
Giải Nhì cuộc thi “Âm vang Điện Biên” do Đài phát thanh Truyền 

hình Điện Biên tổ chức. 

2024-2025 

Triển khai và hướng dẫn học sinh đạt giải KK cấp Quốc gia cuộc 

thi “An toàn giao thông và nụ cười ngày mai”. 

Giải Nhất cuộc thi “Trường học không ma túy”. 

2025-2026 01 Giải Nhì, 01 giải Ba cuộc thi “Kể chuyện theo sách”. 

- Cuộc thi dành cho giáo viên: Bản thân tôi luôn tích cực hướng ứng tham 

gia và đạt kết quả cao, cụ thể: 

+ Giải Khuyến khích Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh 

và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo QĐ 1646/QĐ-

BTC ngày 06/9/2024 của UBND tỉnh Điện Biên; 

+ Giải Nhất Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021” của 

Thành ủy Điện Biên Phủ theo QĐ số 03-QĐ/BTCHT ngày 10/10/2021; 

+ Giải Ba Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Điện Biên” của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên theo QĐ số 13-QĐ/BTCHT ngày 10/11/2021. 

* Công tác chủ nhiệm  

Trong công tác chủ nhiệm lớp, tôi luôn quan tâm tới tất cả các em học sinh, 

luôn tin tưởng và tôn trọng học sinh, dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ và kịp 

thời ghi nhận, khen ngợi những thành công dù nhỏ nhất của các em. Trong tất cả 

mọi tình huống, tôi luôn cân nhắc và đưa ra các biện pháp quản lí từ bao quát 

đến chi tiết; linh hoạt trong mọi tình huống, xử lí kịp thời, tạo cho học sinh và 

phụ huynh niềm tin yêu, quý trọng chân thành , nên kết quả lớp chủ nhiệm từng 

bước nâng lên. Cụ thể: 



Năm học Lớp 

Học lực (%) Hạnh kiểm (%) Thi đua 

G K TB Y T K 
T

B 
Y 

 

2020-2021 6R 
29/33 

(87.88) 

4/33 

(12.12) 
0 0 100 0 0 0 

Đứng đầu 

khối 

THCS 

2021-2022 7R 
28/33 

(84.85) 

5/33 

(15.15) 
0 0 100 0 0 0 

Đứng đầu 

khối 

THCS 

2022-2023 8R 
26/32 

(81.25) 

6/32 

(18.75) 
0 0 100 0 0 0 

Đứng đầu 

khối 

THCS 

2023-2024 9R 
26/34 

(74.47) 

8/34 

(25.53) 
0 0 100 0 0 0 

Đứng đầu 

khối 

THCS 

2024-2025 6S 
21/37 

(56,76) 

15/37 

(40,54) 

1/37 

(2,7) 
 

37/37 

(100) 
0 0 0 

Đứng thứ 

3 khối 

THCS 

Kết quả của cá nhân góp phần tạo dựng uy tín của nhà trường trong công tác 

giáo dục và quản lí học sinh. Nhà trường trở thành môi trường giáo dục tốt, là địa chỉ 

tin yêu để phụ huynh gửi gắm con em mình.  

b) Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và 

trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp 

- Trong tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Được sự tin tưởng ghi nhận của ngành về uy tín và năng lực chuyên môn, nên 

trong nhiều năm liên tục tôi luôn được ngành kiện toàn trong danh sách cốt cán cấp 

tỉnh theo từng năm học như: Quyết định số 1306/QĐ-SGDĐT ngày 22/10/2024 của 

Sở GDĐT v/v Thành lập tổ cốt cán chuyên môn cấp tỉnh năm học 2024-2025 và 

Quyết định số 1138/QĐ-SGDĐT ngày 04/9/2025 của Sở GDĐT v/v Thành lập tổ cốt 

cán chuyên môn cấp tỉnh năm học 2025 – 2026.  

Với cương vị là cốt cán chuyên môn Lịch sử cấp tỉnh, tôi luôn trách nhiệm và 

nhiệt tình chia sẻ, tư vấn, hỗ trợ đồng nhiệp trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, 

cùng trao đổi thảo luận tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018..., hướng tới mục tiêu chất lượng hiệu quả 

trong dạy - học bộ môn. 

- Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp 

Đối với đồng nghiệp trong đơn vị, tôi luôn gần gũi chia sẻ hỗ trợ động viên 

cùng nỗ lực phấn đấu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thông qua hoạt động dự giờ 

thăm lớp, kiểm tra nội bộ trường học đều chân thành chỉ ra những điểm còn tồn tại, 

những điểm tích cực để khích lệ đồng nghiệp cùng cố gắng. 

Đối với đồng nghiệp khác đơn vị, tôi rất gần gũi, thân thiện, chia sẻ trao đổi. 



Tôi luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đặc biệt trong việc bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi các cấp. Trong 6 năm qua tôi đã giúp đỡ được 03 giáo 

viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh theo QĐ 48/QĐ-THPTLTV ngày 15/2/2024 V/v thành 

lập tổ tư vấn, hỗ trợ giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2024, 

cụ thể: 

+ GV: Trần Thị Nguyệt - Môn GDKTPL đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh theo Quyết 

định 142/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2024; 

+ GV: Trần Thị Vân - Môn Địa lí đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh theo Quyết định 

142/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2024; 

+ GV: Phạm Lê Hằng - Môn Văn học đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh theo Quyết 

định 142/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2024. 

c) Tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo 

Bản thân tôi luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do Đảng, 

Chính quyền và các đoàn thể phát động tổ chức. Tiêu biểu: 

- Tham gia xây dựng chương trình “Âm vang Điện Biên” do Báo và Phát 

thanh, Truyền hình Điện Biên tổ chức, chương trình đã tạo sân chơi bổ ích cho 

học sinh đồng thời giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử hào hùng của cha ông ta, 

hoạt động này được học sinh, phụ huynh và toàn xã hội quan tâm và ủng hộ. Bản 

thân tôi đã được tặng giấy khen theo QĐ 99/QĐ-PTTH tỉnh Điện Biên ngày 

25/7/2024 có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình Gameshow;  

- Tham gia hướng dẫn học sinh chương trình “Trường học không ma túy” theo 

Quyết định số 289a/QĐ-THPT-LTV ngày 5/9/2024, góp phần tuyên truyền sâu rộng 

những kiến thức pháp luật về công tác phòng chống ma túy, ngăn chặn và đầy lùi sự 

xâm nhập cũng như tác hại của ma túy trong môi trường giáo dục, góp phần chung 

vào công cuộc phòng chống ma túy toàn xã hội; 

- Hưởng ứng và hướng dẫn học sinh tham gia chương trình “An toàn giao thông cho 

nụ cười ngày mai”. Giúp học sinh hiểu được mục đích của chương trình, ý thức trách 

nhiệm trong việc tham gia giao thông một cách an toàn, không những thế học sinh còn 

trở thành những tuyên truyền viên tích cực về thực hiện nghiêm túc luật lệ giao thông; 

- Hướng dẫn hỗ trợ học sinh tham gia Hội thi “Kể chuyện theo sách” tỉnh Điện 

Biên năm 2025 theo Quyết định 308b/QĐ-THCS&THPTLTV ngày 13/9/2025, góp 

phần vào việc tuyên truyền giới thiệu những tấm gương anh hùng, những bài học hay 

có giá trị để giáo dục, phát huy, kế thừa… qua đó giáo dục học sinh những giá trị đạo 

đức nhân văn sâu sắc, thúc đẩy phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân; 

- Xây dựng và tham gia chương trình mang tính thường niên của nhà trường 

“Giúp người dân thả cá chép” của học sinh trường THCS&THPT Lương Thế Vinh 

với người dân trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh theo các 

kế hoạch số 11/KH-ĐTN ngày 04/1/2023; số 08/KH-ĐTN ngày 10/1/2024; số 04/KH-

ĐTN ngày 15/1/2025, được người dân ủng hộ, có tính giáo dục cao về bảo vệ môi 

trường, nói không với rác thải nhựa. Hoạt động này còn giáo dục tinh thần tuổi nhỏ 

làm việc nhỏ tùy theo sức của mình cho học sinh, giáo dục các em nét đẹp văn hóa 

truyền thống của dân tộc về lễ tết truyền thống của cha ông ta cần bảo tồn và gìn giữ 

phát huy; 



- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, huy động đông đảo nguồn lực 

cùng tham gia, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, cụ thể: 

+ Hoạt động “Áo ấm mùa đông” do Đoàn trường THCS&THPT Lương 

Thế Vinh phát động, tặng cho học sinh vùng cao, học sinh có hoàn cảnh  khó 

khăn, theo các kế hoạch số 09/KH-ĐTN ngày 15/2/2024; số 04/KH-ĐTN ngày 

29/11/2025. Số áo quyên góp được đã dành tặng cho các em học sinh trường 

THCS Nà Nhạn; các em khó khăn ở bản Co Cượm xã Mường Phăng tỉnh Điện 

Biên và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Món quà mà thầy cô cùng 

các em học sinh nhà trường tuy nhỏ bé nhưng đã góp phần sưởi ấm cả mùa 

đông ấm áp cho các em nhỏ còn nhiều khó khăn, hoạt động này đã giáo dục 

được tinh thần truyền thống tương thân tương ái của con người Việt Nam; 

+ Hoạt động vận động học sinh tặng lại sách đã học giáo dục ý thức tiếp kiệm 

và chia sẻ khó khăn với thầy cô và học sinh vùng cao…; 

+ Hoạt động ủng hộ đồng bào lũ lụt thiên tai, như trong năm 2025 lũ bão liên 

tiếp xảy ra, tôi đã tham gia đóng góp ủng hộ tại đơn vị công tác là 840.000 đồng, 

tham gia ủng hộ tại nơi cư trú, tham gia ủng hộ các tổ chức cá nhân khác như ủng hộ 

đồng bào Cuba với số tiền là 421.200 đồng…; 

+ Xây dựng quỹ vì người nghèo do mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động hàng 

năm, bản thân tôi luôn ủng hộ, đây là một trong hoạt động có ý nghĩa, tạo nguồn quỹ 

để hỗ trợ động viên những người dân còn khó khăn, năm nào tôi cũng đóng góp phần 

nhỏ bé của mình tương đương một ngày lương đi làm để xây dựng quỹ, ví dụ năm 

2023 đóng góp 300.000; năm 2025 là 421.200 đồng… 

4. Tài năng sư phạm  

a) Tài năng sư phạm 

- Đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ KHCN 

Khoa học ngày càng phát triển, để bắt nhịp được sự phát triển của khoa học 

và cập nhật các thành tựu khoa học vào giảng dạy, bản thân tôi luôn tích cực tham 

gia các nhiệm vụ khoa học. Góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học 

trong nhà trường. Bản thân đã đề xuất nhiều biện pháp và giải pháp thiết thực trong 

dạy và học. 

Trong 5 năm vừa qua, bản thân tôi đã tham gia nghiên cứu đề xuất 07 sáng 

kiến trong dạy học trên nhiều phương diện: dạy học cơ bản, dạy học chuyên sâu, 

khai thác các kĩ thuật dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ số ... Các sáng kiến 

tôi đưa ra đều được áp dụng vào thực tế giảng dạy đem lại hiệu quả cao và có tính 

ứng dụng thực tiễn ở các nhà trường. 07 sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiến 

cấp ngành công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành. Trong đó có 04 sáng kiến 

được Hội đồng Sáng kiến, đề tài khoa học cấp tỉnh công nhận phạm vi ảnh hưởng 

cấp tỉnh. Tiêu biểu: 

+ Sáng kiến: “Xây dựng nội dung và lựa chọn phương pháp ôn học sinh giỏi 

chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của Nhân dân Việt Nam từ 

năm 1858 – 1884. Môn Lịch sử THPT cấp tỉnh lớp 11”. Sau khi xây dựng và lựa 

chọn phương pháp ôn, đề tài được sử dụng làm tài liệu ôn thi đội tuyển học sinh 

giỏi tại trường và chia sẻ cho giáo viên Lịch sử trong toàn tỉnh. Sáng kiến đã được 



Hội đồng sáng kiến cấp ngành công nhận sáng kiến cấp ngành và được công nhận 

Sáng kiến cấp tỉnh theo QĐ 2349/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên, ngày 28/12/2022; 

+ Sáng kiến “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học môn Lịch sử” đã chứng 

minh tính hiệu quả và khả thi khi áp dụng trong thực tiễn giảng dạy. Với cách 

tiếp cận linh hoạt, kết hợp giữa thiết kế bài giảng hiện đại, sử dụng học liệu số 

và các công cụ công nghệ hỗ trợ, sáng kiến đã tạo ra sự chuyển biến tích cực rõ 

rệt trong chất lượng dạy và học môn Lịch sử: học sinh hứng thú hơn, hiểu bài 

sâu hơn, tiếp thu bài chủ động, từ đó góp phần nâng cao chất lượng bộ môn trong 

nhà trường. Các giải pháp được đề xuất trong sáng kiến mang tính thực tiễn cao, 

có thể triển khai trong điều kiện hiện có tại nhiều trường học, không đòi hỏi đầu 

tư lớn về hạ tầng công nghệ, đồng thời dễ dàng điều chỉnh phù hợp với từng đối 

tượng học sinh. Chính vì vậy, sáng kiến có thể được nhân rộng không chỉ trong 

dạy học môn Lịch sử mà còn có thể vận dụng, tham khảo cho các môn học khác 

có tính chất khoa học xã hội như Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngữ 

văn,… Với khả năng ứng dụng như trên, sáng kiến được đánh giá phạm vi ảnh 

hưởng cấp ngành, cấp tỉnh. 

- Đóng góp cá nhân trong công tác biên soạn, xây dựng tài liệu… 

 Là giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm, 

sáng tạo trong làm việc, tích cực đổi mới, không ngừng tự học tự bồi dưỡng. Vì 

vậy, bản thân tôi được ngành tin tưởng giao nhiệm vụ trong các hoạt động chuyên 

môn của ngành, nhiệm vụ nào được giao bản thân tôi đều hoàn thành xuất sắc, 

chất lượng hiệu quả công việc, có tầm ảnh hưởng lớn đến đồng nghiêp, học sinh 

và phụ huynh. Trong thời gian qua tôi đã tham gia nhiều hoạt động, cụ thể:  

+ Tập huấn các module Chương trình giáo dục phổ thông 2018 dành cho các 

giáo viên cốt cán cấp tỉnh do Bộ Giáo dục tổ chức, sau đó về tập huấn và hỗ trợ 

lại cho đồng nghiệp ở địa phương; 

+ Tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, lựa chọn bộ sách phù hợp đối 

tượng học sinh của trường cũng như của tỉnh;  

+ Trước tình hình dịch bệnh Covid, yêu cầu đòi hỏi cần linh hoạt trong tổ 

chức các hoạt động giáo dục dưới các hình thức dạy học nhằm đảm bảo công tác 

chống dịch, an toàn cho học sinh. Bản thân tôi ý thức thực hiện nghiêm tục các 

yêu cầu của công tác phòng dịch, tích cực trong việc thực hiện linh hoạt hình thức 

dạy học, đảm bảo công tác giáo dục vẫn được triển khai. Cụ thể, tôi tham gia tổ 

giảng viên tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến giáo viên trung học; tham gia Hội 

đồng biên soạn và ghi hình nội dung dạy học trên truyền hình…; 

+ Biên soạn và trực tiếp giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng giáo viên của 

ngànhm, chủ trì nội dung sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn qua các năm; 

+ Tham gia Ban ra đề thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào 10; 

+ Trực tiếp tham gia xây dựng học liệu điện tử, biên soạn tài liệu giáo dục địa phương; 

+ Làm giám khảo các cuộc thi: Cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh 

trung học, Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thẩm định sáng kiến cấp trường; giám 

khảo Gameshow “Âm vang Điện Biên” năm 2024 trên sóng truyền hình Điện Biên; 

+ Là thành viên Ban kiểm tra hồ sơ chuyên môn trường THCS&THPT Lương 

Thế Vinh trong nhiều năm học; Hội đồng tuyển dụng ngành Giáo dục và Đào tạo 



Điện Biên; Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 

Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. 

Qua các hoạt động thực tế này, tôi đã góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo 

dục chung của tỉnh, của đất nước. Với những đóng góp trên, tôi đã được ngành 

giáo dục Điện Biên vinh danh “Cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi 

đua yêu nước của ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên giai đoạn 2020 - 2025”, 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 

1982 - 2022” nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu, 

chuyên đề, chương trình, đề án, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

TT 

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

chủ trì/tham gia 

(số thành viên tham gia) 

Cấp nghiệm 

thu, xếp loại 

Năm 

nghiệm thu 

1 

- Sử dụng bản đồ, lược đồ trong dạy học Lịch 

sử nhằm phát triển năng lực học sinh THPT 

- Số thành viên tham gia: 02 

UBND tỉnh 2021 

2 

- Xây dựng nội dung và lựa chọn phương 

pháp ôn học sinh giỏi chuyên đề: Cuộc 

kháng chiến chống Pháp xâm lược của 

Nhân dân Việt Nam từ năm 1858 - 1884. 

Môn Lịch sử THPT cấp tỉnh 

- Số thành viên: 02 

UBND tỉnh 2022 

3 

- Khai thác phương pháp kĩ thuật tổ chức dạy 

học mới trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn 

Lịch sử nhằm phát huy năng lực tự học và hợp 

tác cho học sinh. Thực nghiệm đối với phân 

môn Lịch sử 7, sách Kết nối tri thức với cuộc 

sống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

- Số thành viên: 02 

UBND tỉnh 2023 

4 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học 

Lịch sử 

- Số thành viên: 03 

UBND tỉnh 2026 

- Giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

TT 
Tên giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu 

Chủ biên hoặc tham 

gia (số thành viên 

tham gia) 

Năm xuất 

bản/ phát 

hành 

1 Tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 
- Tham gia 

- 19 thành viên tham gia 
2022 

2 Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 
- Tham gia 

- 19 thành viên tham gia 
2023 

3 Tài liệu giáo dục địa phương lớp 12 - Tham gia 2024 



- 19 thành viên tham gia 

4 

Xây dựng cấu trúc đề thi học sinh 

giỏi các môn văn hóa lớp 10,11 theo 

Chương trình GDPT 2018 cấp tỉnh 

- Thành viên 

- 03 thành viên 
2023 

5 

Biên soạn chương trình, cấu trúc đề 

thi, câu hỏi phục vụ công tác thi học 

sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, 

thi tuyển sinh vào lớp 10 và dạy học, 

ôn thi tốt nghiệp THPT theo 

Chương trình GDPT 2018 

- Thành viên 

- 04 thành viên 
2024 

6 

Xây dựng cấu trúc đề thi học sinh giỏi 

các môn văn hóa lớp 10,11,12 theo 

Chương trình GDPT 2018 cấp tỉnh 

- Thành viên 

- 03 thành viên 
2025 

- Tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, chuyên đề giảng dạy 

TT 
Tên tài liệu bồi dưỡng, chuyên đề  

(có xác nhận của cấp có thẩm quyền) 
Thời gian Địa điểm 

1 

Biên soạn, ghi hình nội dung dạy học trên truyền 

hình ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

năm học 2019-2020 theo QĐ số Số 1859/QĐ-

SGDĐT, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

Năm 2020 

 Đài phát 

thanh và 

truyền hình 

tỉnh Điện Biên 

2 

Biên soạn chương trình bồi dưỡng, chuyên đề 

giảng dạy lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo 

viên cốt cán các cụm chuyên môn cấp THPT 

thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 theo QĐ Số: 2033/QĐ-SGDĐT, ngày 20 

tháng 4 năm 2020 v/v Về việc thành lập Tổ 

giảng viên tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo 

viên cốt cán các cụm chuyên môn cấp THPT 

Năm 2020 TTGDTX tỉnh 

3 

Biên soạn chương trình bồi dưỡng nâng cao 

chất lượng các môn cấp THCS, THPT năm 

2023-2024 theo QĐ Số: 1108/QĐ-SGDĐT, 

ngày 28 tháng 9 năm 2023 v/v Về việc thành 

lập Tổ giảng viên Hội thảo, tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao chất lượng các môn học cấp 

THCS,THPT năm học 2023 - 2024 

Năm 2023 TTGDTX tỉnh 

4 

Biên soạn chương trình bồi dưỡng, chuyên đề 

giảng dạy lớp tập huấn, bồi dưỡng cốt cán 

chuyên môn cấp trung học năm học 2024-2025 

theo QĐ Số: 1009/QĐ-SGDĐT, ngày 08 tháng 

8 năm 2024 v/v Về việc thành lập Tổ giảng 

viên tập huấn, bồi dưỡng cốt cán cấp trung học 

thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG theo Chương 

trình GDPT 2018 năm học 2024 - 2025 

Năm 2024 TTGDTX tỉnh 



5 

Biên soạn chương trình bồi dưỡng, chuyên đề 

giảng dạy lớp tập huấn, bồi dưỡng cốt cán 

chuyên môn cấp trung học năm học 2025-2026 

theo QĐ Số:1349/QĐ-SGDĐT, ngày 21 tháng 

9 năm 2025 v/v Thành lập Tổ cốt cán chuyên 

môn cấp trung học cấp tỉnh  

Năm 2025 TTGDTX tỉnh 

- Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng, năng khiếu 

TT Họ và tên 
Giải/ Huy 

chương 
Tên kì thi 

Năm đạt 

giải 

1 Lò Nguyễn Uyên Nhi Tư 

Cuộc thi nghiên cứu 

KHKT HS TH cấp Quốc 

gia năm học 2021-2022 

2022 

2 Lê Quang Hưng Tư 

Cuộc thi nghiên cứu 

KHKT HS TH cấp Quốc 

gia năm học 2021-2022 

2022 

3 Phạm Nguyên Phúc KK 

Cuộc thi An toàn giao 

thông vì nụ cười ngày 

mai năm học 2024-2025 

2024 

5. Công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo  

a) Số năm đạt danh hiệu giáo viên/giảng viên dạy giỏi: GVG cấp tỉnh 01 lần 

TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2020 GVG cấp tỉnh 
Số 128/QĐ-SGDĐT Điện Biên ngày 18/3/2020 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

b) Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua:  Chiến sĩ thi đua cơ sở:  4 năm, trong 

đó 1 năm đạt Chiến sĩ thi đua tỉnh Điện Biên 

TT Năm 
Danh hiệu 

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định 

công nhận danh hiệu thi đua; cơ 

quan ban hành quyết định 

1 2021 - 2022 CSTĐCS 
Quyết định số: 921/QĐ-SGDĐT ngày 22 

tháng 7 năm 2022; Sở GD&ĐT Điện Biên 

2 2022 - 2023 CSTĐCS 
Quyết định số: 907/QĐ-SGDĐT ngày 21 

tháng 7 năm 2023; Sở GD&ĐT Điện Biên 

3 2023 - 2024 

CSTĐCS 
Quyết định số: 988/QĐ-SGDĐT ngày 31 

tháng 07  năm 2024; Sở GD&ĐT Điện Biên 

CSTĐ tỉnh 

Điện Biên 

Quyết định số: 2205/QĐ-UBND ngày 

06 tháng 12  năm 2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Điện Biên 

4 2024 - 2025 CSTĐCS 
Quyết định số: 1060/QĐ-SGDĐT ngày 12 

tháng 08 năm 2025; Sở GD&ĐT Điện Biên 



c) Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận 

TT Năm 
Hình thức, nội dung 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của 

quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

1 2021 Nhà giáo ưu tú 

Quyết định số 445/QĐ-CTN 

ngày 01/04/2021 của Chủ tịch 

nước CHXHCNVN 

2 2019 - 2020 

Bằng khen 

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao năm học 2019 - 2020 

Quyết định số 154/QĐ-

UBNDT ngày 9/10/2020  của 

UBND tỉnh Điện Biên 

3 2022 - 2023 

Bằng khen 

Có thành tích tiêu biểu xuất sắc 

giai đoạn 40 năm 1982 - 2022 

Quyết định số 3655/QĐ-

BGDĐT, ngày 11/11/2022  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4 2018 - 2022 

Bằng khen 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu 

biểu 05 năm liền 2018 - 2022 

Quyết định số 3335-QĐ/TU, 

ngày 17/5/2023 của Tỉnh ủy 

Điện Biên 

5 2023 

Huân chương Lao động 

hạng Ba 

Cá nhân đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác giáo dục 

và đào từ năm học 2018-

2019 đến 2022-2023 góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng 

CNXH và bảo vệ Tổ quốc 

Quyết định số 1727/QĐ-CTN 

ngày 28/12/2023  của Chủ tịch 

nước CHXHCNVN 

d) Đóng góp xây dựng đơn vị 

- Trong công tác Đảng  

+ Tích cực học tập các nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng 

viên trong chi bộ. Tham gia tích cực các hoạt động do Chi bộ và Đảng bộ cấp trên tổ 

chức đạt được kết quả cao, cụ thể: 

Năm Thành tích đạt được 

2021- 2022 
Giải Nhất cuộc thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố 

Giải Ba cuộc thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh 

+ Nhiệt tình có trách nhiệm trong việc giúp đỡ quần chúng vào Đảng và hoàn 

thiện hồ sơ Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ đúng theo Điều lệ Đảng.  

- Trong công tác Công đoàn và các hoạt động khác: Là công đoàn viên, tôi luôn tích 

cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức, gần gũi chia sẽ và có ý thức xây dựng 

tổ chức công đoàn nhà trường vững mạnh. Nhiều năm liên tục là công đoàn viên xuất sắc. 

Kết quả thành tích đạt được của cá nhân tôi, góp phần tạo nên thành tích chung của 

nhà trường. Trong 03 năm liên tục từ 2023 đến 2025 nhà trường đạt Tập thể Lao động 

tiên tiến, trong đó 02 năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. 

III. KỶ LUẬT (thời gian, hình thức, lý do): Không 



Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin 

đã kê khai. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 
 

NGƯỜI KHAI 

 

 

 

 

Vũ Thị Tố Loan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


